
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP 

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 
DUNG DỊCH XỊT HỌNG LIXIDIN 

1. Nhãn lọ 30ml - tỉ lệ 200% 

GMP - WHO . Thành phản: Mỗi 1ml dung dich: 

al văn mene Chlorhexidin gluconat: 2,0 mg 

Li i X Ệ idi fF EG Lidocain hydrochlorid:.......................... cv 0,5 mg 

Ta dược vừa đủ 1ml 

Chlorhexidin gluconat 0,2% (kl/tt) Chỉ định. Chống chỉ định. Cách dùng và liều dùng. 

Lidocain hydrochlorid 0,05% (kl/tt) Các thông tin khác : Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
30ml DIEU TRI VIÊM HONG Bảo quản: Trong bao bi kín, nơi khỏ, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. . ` 

i Tiêu chuẩn: TCCS. w 2 

oH Nê HH mp es Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. we s = 
® ii BH DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG = = B £ 

Sản xuất tại: 4 = >< ‘= 
'rrrrrh--- f4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP Ki => “S3 real 

VCP Dia chi: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam 3 S32 @ 

TỔNGGIÁM ĐỐC 
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CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP 
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MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 
DUNG DỊCH XỊT HỌNG LIXIDIN 

lệ 100% 

BOX OF 1 BOTTLEx30ML GMP - WHO 

THROAT SPRAY SOLUTION 

Chiorhexidine gluconate 0,2% (w/w) 
Lidocaine hydrochloride 0,05% (w/w) 

‘Composition: Each 1 mi contains: 
Chiorhexidine gluconate:............2,0 mg 

Lidocaine hydrochioride:_......0.5 mg 
Excipients q.s ——m 
Indication: 
Lixidin is indicated for reducing the 
symptomatic of hoarseness, sore throat, 
pharyngitis due to irritation. 

Administration: Dosage - 
Spray Lixidin solution into the throat 
cavity about 3-5 times for one 
application, apply 6 to 10 times a day. 
Contra - indications. And other 
information : Please read enclosed 
leaflet. 
Storage: Dry place, not above 30°C, 
protect from light. 

: Manufacturer's. 
Keep out of the reach of children. 

Address: Thanh Xuan - Soc Son- Ha Noi - Viet 
Nam 

HỘP1LOx30ML GMP - WHO 

DUNG DỊCH XỊT HỌNG 

Lixidin 
Chiorhexidin gluconat 0,2% (kl/tt) 
Lidocain hydrochlorid 0,05% (kl/tt) 

ED bIEU TRI VIÊM HONG 

Thành phẩm: Mỗi 1ml dung địch: 
Chiorhexidin giucnnat...................2,0 mg 
Liđocain 0,5 mg 
Tá dược vừa đủ........................... 1e 
Chỉ định: 
Lixidin được chỉ định để làm giảm triệu 
chứng khản tiếng, đau họng, viêm họng 
do kích ứng. 
Cách dùng - Liều dùng: 
Xịt dung dich Lixidin vào khoang họng 
khoảng 3 - 5 lần cho mỗi lin sử dụng, ap 
dụng 6 đến 10 lần một ngày. 
Chống chỉ định. Các thông tin khác : 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Trong bao bì kin, nơi khỏ, 
nhiệt độ không quá 30°C, tránh ảnh 
sảng. 
Tiêu chuẩn: TCC5. 
Để xa tắm tay của trẻ em. 
Đọc kỹ hướng din sử dụng trước khi 
dùng. 
SDK / REG.N? : 
DUNG DỊCH DŨNG NGOÀI 
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG 
Sản xuất Lại: 
CÔNG TY CỐ PHAN DƯỢC PHẨM VCP 
Địa chỉ : Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Ndi - 
'Việt Nam. 

ns Brin Vin M7274 
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CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP 

MAU NHAN DANG KY 
DUNG DICH XIT HONG LIXIDIN 

3. Nhãn lọ 50ml - tỉ lệ 200% 

GMP - WHO Thanh phần: Mỗi 1mi dung dịch: 

— ~ ail 3m = Chlorhexidin gluconat:...................................2,Ö Mg 

L l X H ql E BE Lidocain hydrochlorid: 0,5 mg 

Tá dược vừa đủ 1ml 

Chlorhexidin gluconat 0,2% (kl/tt) Chỉ định. Chống chỉ định. Cách dùng và liều dùng. 

Lidocain hydrochlorid 0,05% (kl/tt) Các thông tin khác : Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sang. 

= . 

SŨml DIEU TRI VIÊM HONG ¬ 
Tiêu chuẩn: TCCS. 2 S> 

OM BO NW BD oak xatémtay cia tré em. docky hudng din sitdung truéckhi dang. . Se 
DUNG DICH DUNG NGOÀI - KHONG ĐƯỢC UỐNG z = 5 Đ 

= h oo we Ơn Kơ Sản xuất tại: hd 2S 2S = 
Se SEM Ae ' CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP = z 3S wo 

VCP _ Địa chi: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam § S32 F 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP 

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 
DUNG DỊCH XỊT HỌNG LIXIDIN 

4. Nhãn hộp 01 lọ 50ml - tỉ lệ 100% 

BOX OF 1 BOTTLE xs0ML GMP - WHO 

THROAT SPRAY SOLUTION 

Lixidin 
Chiorhexidine gluconate 0,2% (w/w) 
Lidocaine hydrochloride 0,05% (w/w) 

‘Composition: Each 1 mi contains: 

Chlorhexidine glucanate:..........20 mg 
Lidocaine hydrochloride.................0,5 mg 

Excipients q.s............. -—-ò1ml 

Indication: 

Lbddin is indicated for reducing the 

symptomatic of hoarseness, sore throat, 

pharyngitis due to irritation. 

Dosage - Administration: 

Spray Lixidin solution into the throat 

cavity about 3-5 times for one 

application, apply 6 to 10 times a day. 

Address: Thanh Xuan - Soc Son - Ha Nơi - Viet 

HỘP 1LOx50ML GMP - WHO 

DUNG DỊCH XIT HONG 

Lixidin 
Chiorhexidin gluconat 0,2% (kl/tt] 
Lidocain hyđrochlorid 0,05% (ki/tt) 

EXD) su mị viên none 

Thành phần: Mỗi Imi dung dich: 
Chiorhexidin gluconat................ 2,0 mg 

Chi định: 

Lixidin được chỉ định để làm giảm triệu 

chứng khản tiếng, đau họng, viêm họng 

do kích ứng. 

Cách dùng - Liều dùng: 

Xt dung dịch Lixidin vao khoảng hong 

khoảng 3 - 5 lần cho mỗi lần sử dụng, áp 

dụng 6 đến 10 lắn một ngày. 
Chống chỉ định. Các thông tin khác : 
Xin đọc trang tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Trong bao bi kin, nơi khó, nhiệt 

độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
Tiêu chuẩn: TCCS. 
‘Dé xa tấm tay của trẻ em. 

Đọc kỹ hướng din sử dụng trước khi 

dùng. 
SOK / REG.N? ; 

DUNG DỊCH DUNG NGOÀI 
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG 
Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM VCP 
‘Bia chỉ : Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - 

Việt Nam. 

https://trungtamthuoc.com/



CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP 

MAU NHAN DANG KY 
DUNG DICH XIT HONG LIXIDIN 

5. Nhãn lọ 70ml - tỉ lệ 200% 

GMP - WHO . Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch: 

a ” vi — ti Chlorhexidin gluconat: 2,0 mg 

Lidocain hydrochlorid: 0,5 mg 

Lixidin Tá dược vừa đủ 1ml 

Chlorhexidin gluconat 0,2% (kl/tt) Chỉ định. Chống chỉ định. Cách dùng và liều dùng. 

Lidocain hydrochlorid 0,05% (kl/tt) Các thông tin khác : Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 70ml DIEU TRI VIÊM HONG 
Tiêu chuẩn: TCCS. 2 = 

em He EH Zee Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng. _ 3S Ss 

NHÓNNH EE EEE DUNG DỊCH DUNG NGOÀI - KHONG ĐƯỢC UỐNG È Fs &@ 

ai: ä AB Se 

N <O HZEGEEGS ¿ EE BE ne 0 CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM VCP s = 3 a 
VCP Dia chi: Thanh Xuan - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam 8 Sw FE 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP 

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ 
DUNG DỊCH XỊT HỌNG LIXIDIN 

6. Nhãn hộp 01 lọ 70ml - tỉ lệ 100% 

BOX OF 1 BOTTLE x 70L GMP - WHO 

THROAT SPRAY SOLUTION 

'Chiorhexidine gluconate 0,2% (w/w) 
Lidocaine hydrochloride 0,05% (w/w) 

Composition: Each 1 mi contains: 

symptomatic of hoarseness, sore throat, 

pharyngitis due to irritation. 
Dosage - Administration: 

Spray Lixidin solution into the throat 

cavity about 3-5 times for one 

application, apply 6 to 10 times a day. 

Contra - Indications. And other 

information : Please read enclosed 

leaflet. 
Storage: Dry place, not above 30°C, 
protect from light. 

Specifications: Manufacturer's. 
Keep out of the reach of children, 

DUNG DICH DUNG NGOAI 
KHONG ĐƯỢC UỐNG 
Manufactured by; 

'VCP PHARMACEUTICAL J.S.C 

Address Thanh Xuan - Soc Son - Ha Noi - Viet 

Nam 

HỘP 1LỌx70ML GMP -WHO 

DUNG DỊCH XỊT HONG 

Chiorhexidin giuconat 0,2% (ki/tt) 
Lidocain hydrochiorid 0,05% (ki/tt) 

BIỂU TRI VIEM HONG 

Thành phần: Mỗi 1ml dung dich: 
Chlorhexidin gluconat................. 2,0 mg, 

Lidocain hydrochloric: ——Ũ,5 mg 

Tá dược vừa đủ.......... 

Chỉ định: 

Lixidin được chỉ định để làm giảm triệu 

chứng khan tiếng, đau hong, viêm hong 

do kích ứng. 
Cách dùng - Liều dùng: 

Xit dung dịch Lixidin vào khoang họng 

khoảng 3 - 5 lần cho mỗi lắn sử dụng, áp 

dụng 6 đến 10 lần một ngày. 
Chống chỉ định. Các thông tin khác : 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khỏ, nhiệt 
độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Để xa tắm tay của trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng. 
SOK / REG.N? : 

DUNG DỊCH DŨNG NGOÀI 

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG 

Sản xuất tai: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM VCP 
Địa chỉ : Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - 

Việt Nam 

ns ®» Vin 'tamg 

https://trungtamthuoc.com/



DUNG DICH XIT HONG LIXIDIN 

Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi ding 
Đề xa tầm tay tré em 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải 

trong quá trình sử đụng thuốc. 

1. THÀNH PHAN, HAM LƯỢNG: Cho 1 ml dung dịch 
Chiorhexidin gluconat: 2,0 mg 

Lidocain hydrochlorid: 0,5 mg 

Ta dược (Glycerin, Xylitol, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, Poloxamer 188, Sorbitol 

70%, Menthol, Thymol, Nước tinh khiết) vừa đủ. 

2. MÔ TẢ SAN PHAM 
Dạng bào chế: dung dịch 

Dung dịch trong suốt, không màu, mùi thom, vi ngọt, chứa trong lọ nhựa, nắp nhựa kín. 

3. CHỈ ĐỊNH, LIÈU DUNG — CÁCH DUNG & CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
3.1. Chỉ định: Dung địch xịt họng Lixidin được chỉ định để: 

Giảm các triệu chứng khan tiếng, đau họng, viêm họng do kích ứng. Trong trường hợp viêm 

họng do nhiễm khuẩn kèm theo sốt cần sử dụng thêm các biện pháp điều trị hỗ trợ. 

3.2. Cách đùng — liều dùng: 
Trước khi sử dụng, mở nắp lọ va gin đầu xịt vào lọ. 

* Người lớn và trẻ em trên {2 tuổi: Xịt dung dịch vào khoang họng khoảng 3 — 5 lần xịt 

(tương ứng khoảng 0.3 — 0.5ml dung dịch} 1 lần sử dụng. Có thé lặp lại từ 6 — 10 lần mỗi 

ngày. 

* Trẻ em dưới 12 tuổi: Sản phẩm không được khuyên dùng cho trẻ dưới 12 mỗi. 

3.3. Chống chi định: 
- Trẻ em đưới 12 tudi. 

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đặc biệt trên các bệnh nhân có tiền 

sử quá mẫn với chlorhexidin. 

4. CẢNH BAO VA THAN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 
- Thuốc dùng xịt khoang họng, không sử dụng cho mắt, mũi. 

- Dung dịch xịt hong Lixidin chỉ nên được ding để giảm đau và kích ứng vùng họng khi cần 

thiết. Không nên sử dụng thường xuyên hoặc kéo dai. 

- Lixidin có chứa Chlorhexidin gluconat, được biết là có thé gây ra kích ứng và các phản 

ứng quá mẫn, bao gồm cả sốc phản vệ, mặc đù hiểm khi gặp phải tuy nhiên thuốc không nên 

sử dụng cho người có tiền sử dị ứng với chlorhexidin và các hợp chất liên quan. 

- Không nên dùng thuốc, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bệnh nhân cảm thấy khó nuốt. 

- Không sử dụng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ nếu đau họng kéo dài trên 2 ngày, 

kèm theo sốt cao, nhức đầu, buồn nôn hoặc nôn mira. 

https://trungtamthuoc.com/



5. SU DUNG THUOC CHO PHU NU CO THAI VA CHO CON BU: 
Mặc di có những bằng chứng không đầy đủ về sự an toàn của Lidocain và Chlorhexidin ở 
phụ nữ mang thai nhưng chúng vẫn được sử dụng trên lâm sảng rộng rãi trong nhiều năm 

qua ma không có hậu quả rõ ràng. 

Lixidin chỉ sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú khi có chỉ định của bác sĩ. 
Lidocain được biết có bài tiết vào sữa mẹ, tuy nhiên với liều lượng thấp nói chung không có 
nguy cơ cho trẻ sơ sinh ở liều điều trị. 

6. ANH HƯỚNG THUOC LÊN KHẢ NANG LAI XE VÀ VAN HANH MAY MOC: 
Thuốc không có ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành may móc. 

7. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC? 
Chlorhexidin không có nguy cơ tương tác với các thuốc khác. 

Lidocain có một số tương tác về mặt lý thuyết, tuy nhiên với dạng bào chế và liều lượng của 

lidocain trong chế phẩm các tương tác này không có ý nghĩa lâm sàng. 

Sử dụng đồng thời Lidocain với các thuốc làm giảm lưu lượng máu đến gan (Propranolol, 

cimetidin) có thé làm giảm độ thanh thải của Lidocain. 

Sử dụng Lidocain kéo dài với các loại thuốc gây cảm ứng enzym gan (Phenytoin, 

Barbiturat) có thé làm giảm tác dung và tăng yêu cầu về liều lượng cau Lidocain. 

Tác dung ức chế tim của Lidocain hiệp đồng với các thuốc chen beta và các thuốc chống 

loạn nhịp khác (mexiletin). 

Lidocain là một chất ức chế yếu đối với pseudocholinestearase và kéo dai hoạt tinh của 
suxamethnonium. Hạ kali máu đo acetazolamid, thuốc lợi tiểu quai và thiazid có thể gây đối 

kháng tác dụng với Lidocain. 

8. TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC (ADR): 
Chlorhexidin va Lidocain thường dung nạp tốt và không có báo cáo tác dung không mong 

muốn khi sử dụng tại chỗ trong thời gian ngắn. 
Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng không mong muốn liên quan đến các chất gây tê tại chỗ 

như Lidocain. Các phản ứng quá mẫn với Lidocain hydrochlorid tiêm tại chỗ được báo cáo 

gồm phù nề tại chỗ, khó thở hoặc phát ban toàn thân. 

Chlorhexidin đôi khi có thể làm đổi màu răng và lưỡi trong quá trình sử dụng, tuy nhiên vẫn 

đề sẽ biến mất sau khi ngưng điều trị. Trong một số trường hợp, các can thiệp nha khoa cơ 

bản có thé cần đến để loại bỏ các vết màu do Chlorhexidin gây ra. 

Kích ứng tại chỗ liên quan đến Chlorhexidin đôi khi có thể xảy ra. 
Sử dụng Chlorhexidin cho khoang miệng, họng có thể gây ra rối loạn vị giác tạm thời, cảm 

giác nóng rát lưỡi và thỉnh thoảng sưng tuyển mang tai. 

Rất hiếm gặp phải các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng bao gồm sốc phản về khi sử dung 

Chlorhexindin tại chỗ. 

* R4i loạn trên da: Chưa rõ tần suất: Phản ứng đị ứng da như viêm da, ngửa, ban đỏ,eczema, 

phát ban, mé day, kích ứng da và mụn nước. 

* Rối loạn miễn dịch: Tần số không xác định: Quá mẫn, bao gồm sốc phản vệ. 

https://trungtamthuoc.com/



9, QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ? 
Việc sử dụng thuốc gây tê tại chỗ trong khoang miệng, khoang họng có thể gây trở ngại cho 
việc nuốt, do đó làm tăng sự xâm nhập của thức ăn vào các khoang đường hô hấp. Do ảnh 
hưởng này, sử dụng quá liều Lixiđin (khoảng 10ml hoặc hơn) có thể tăng tác dụng gây tê 

cục bộ tại vùng hau, do đó giảm kiểm soát phan xạ nuốt. 

Nông độ cao Lidocain trong máu có thể tạo ra các ảnh hưởng trên thần kinh trung ương 

hoặc tìm mạch. Các ảnh hưởng trên thần kinh trung ương có thể bao gồm căng thẳng, chóng 
mặt, ù tai, bồn chồn, kích thích, dị cảm, mờ mắt, buồn nôn, nôn, run có thể tiến triển thành 
trầm cảm và động kinh thể co cứng giật rung. Các phản ứng tim mạch là các phản ứng ức 

chế hệ tuần hoàn, đặc trưng bởi hạ huyết áp, suy giảm cơ tim, nhịp tim chậm và có thé 

ngừng tim. 

Mặc dù sinh khả đụng của Lidocain thấp, nhưng nó có thể gây ra độc tinh đáng kế khi nuốt 

phải. Độc tính trên thần kinh trung ương, co giật và tử vong đã được ghi nhân sau khi vô 

tình nuốt phải các chế phẩm tại chỗ. Tuy nhiên, trong trường hợp của dung dịch xịt Lixidin, 

phải nuốt 1 liều đáng kể trong đương với việc uống 0,5g Lidocain để gây ra độc tính. 

Độc tính toàn thân do Chlorhexidin là hiếm gặp, các phản ứng quá liều chính liên quan đến 
Chlorhexidin là kích ứng niêm mạc tại chỗ. 

Điều trị với quá liều Lidocain bao gồm đảm bảo quá trình thông khí (hô hấp) và kiểm soát 

cơn co giật. Thông khí nên được duy trì bằng oxy hoặc kiểm soát hô hấp theo yêu cầu. Co 
giật có thể kiểm soát với thiopenton, diazepam, succinylcholin (succinylcholin có thể làm 

liệt hô hấp, nó chỉ nên sử dụng khi được đặt nội khí quản và kiểm soát bệnh nhân ở trạng 

thái bất động hoàn toàn). Nếu xảy ra rung thất hoặc ngừng tim phải can thiệp hồi sức tim 

mạch tích cực, Adrenalin với liều lặp lại và Natri bicarbonat nên được sử dụng cảng sớm 

cảng tốt. 
10. ĐẶC TINH DƯỢC LỰC HỌC: 
Mã ATC: D0SAC 

Lidocain là thuốc gây tê tại chỗ, nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Cơ chế tac 

dung do phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giâm tinh 

thấm của màng tế bào thần kinh với ion natri, do đó ổn định mang va ức chế sự khử cực, 

din đến giảm lan truyền hiệu điện thé hoạt động và tiếp đó là ức chế dẫn truyền xung động 

thân kinh. Giảm hoặc mat cảm giác đau. 

Chlorhexidin, một bisbiguanid sát khuẩn và khử khuẩn, có hiệu quả trên phạm vi rộng đối 

với các vi khuẩn Gram dương và Gram âm, men, nam da và các virus ưa lipid. Nó cũng có 

tác dụng trên một số loài Pseudomonas va Proteus có tính nhạy câm thấp và tương đối 

không hiệu quả với Mycebacteria. 

11. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Dung dịch Lixidin được sử dụng tại khoang họng, khi nuốt dung địch xịt hoặc nuốt nước 

bọt, một lượng thuốc có thé xuống hệ tiêu hóa và một lượng có thể hấp thu từ niêm ma 

miệng và họng. 

Lidocain hấp thu dé qua màng nhày, đường tiêu hóa và qua da bị tốn thương, rat ít hap thu 

qua da nguyên vẹn. Chuyển hóa hệ thống của lidocain lớn, sinh khả dung chi đạt khoảng
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35% sau khi uống. Sau hấp thu, Lidocain được phân phối nhanh đến các mô, có thể di qua 
nhau thai và hàng rào máu não. Khoảng 65% liên kết với protein huyết tương. Thời gian bán 
thải trong huyết tương là 1,6 giờ. Lidocain phần lớn được chuyển hóa tại gan, bất kỳ sự thay 
đổi chức năng gan hoặc lưu lượng máu gan có thể có ảnh hưởng đáng kể đến dược động học 
và yêu cau liều lượng của thuốc. Chuyển hóa ở gan xảy ra nhanh, khoảng 90% của một liều 
nhất định được dealkyl hóa tạo thành monoethylglycinexylidid và glycinexylidid, cả 2 chất 
này déu có hoạt tính. Lidocain và các chất chuyển hóa được thải trừ qua thận với lượng ít 

hơn 10% của lidocain chưa bị biến đổi. 

Chlorhexidin hấp thu kém qua màng nhày, da nguyên vẹn và đường tiêu hóa. Nó được 

chuyển hóa ít bởi gan và được bài tiết thông qua mật và một lượng nhỏ qua nước tiểu. 

12. QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Hộp 01 lọ 30m] kèm theo đầu xịt và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 01 lọ 50m] kèm theo đầu xịt và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 01 lọ 70ml kèm theo đầu xịt và 01 tờ hướng dẫn sử đụng. 

13. DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA 
THUOC: 
- Bảo quan: Bảo quan ở nơi khô, mát, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng. 

- Hạn ding: 36 tháng ké từ ngày sản xuất và 03 tháng sau khi mở nắp. 
- Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở. 

14. NHÀ SAN XUAT: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM VCP 
VCP Pharmaceutical Joint - Stock Company 

Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội — Việt Nam 
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ps Gein Vin Cuong 
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